
Thứ Tiết

1 CC Bích CC Loan CC Lương CC Linh CC Thanh CCK.HuyềnCC Quỳnh CC Tâm CC Hà CC M.Anh CC Thúyd CC Hải CC Tiệp CC Khanh CC Dungb CC Huyền CC Thuýa CC Hiên CC Hiển

2 Anh DungANhạc Hiệp Sinh nhungToán Linh Văn Thanh Lý Hà ToánQuỳnh Anh Tâm Anh LươngToánM.AnhToánThúyd Anh Dungb Văn Tiệp Văn KhanhToán Loan Văn Huyền TD Tuấn Văn Hiên Văn Hiển

3 CN Tâm Anh Minh Văn Khanh Anh Lương MT HuyềnToánThúyd Văn Tiệp Tin Hà Toán Linh Lý Hoa AnhDungAVăn Hải ToánM.AnhToánThúyaToán Loan TD Tuấn Văn Bích Hóa Hiền Lý Sơn

4 Văn Bích Văn Hải Tin Hoa CN NhungNhạc Hiệp Anh Tâm ToánQuỳnh CN giang Văn Khanh Văn Hiển Văn Hiên Hóa Hiền Sử Thanh Sử Quỳnh MT Huyền AnhDungA Lý Sơn TD Tuấn Anh Dungb

5 GD Quỳnh Sinh Nhung Anh Lương MT Huyền AnhDungA CN Giang Anh DungbToán Linh Sử Hiển Tin hà Nhạc Hiệp ToánM.Anh Văn Tiệp CN Sơn Văn Huyền Sử Thanh GD Bích ToánQuỳnh Hóa Hiền

1 Văn Bích CN loan MT HuyềnToán Linh AnhDungAVăn Hiên Lý Hoa Văn Huyền Địa Ngoan TD Hoan ToánThúyd Sử Quỳnh Anh LươngNhạc Hiệp GD Mai ToánQuỳnh Sinh Luyến Anh Tâm Anh Dungb

2 Tin Hoa Toán Loan GD Quỳnh Văn Mai Văn Thanh Văn Hiên Địa Ngoan Văn HuyềnToán Linh MT HuyềnToánThúydToánM.Anh Văn Tiệp Hóa Hiền TD Hoan AnhDungAToánThúyaToánQuỳnh Sinh Luyến

3 Toán Nhung MT HuyềnToán Loan CN NhungToánThúyaToánThúyd TD Hoan Toán Linh CN Giang Địa Ngoan Hóa Hiền ToánM.Anh GD Mai Anh tâm Anh DungbNhạc Hiệp Văn Bích Văn Hiên Sử Thanh

4 Toán Nhung Anh Minh Toán Loan Anh LươngToánThúya Anh Tâm Văn Tiệp CN Giang TD Hoan Sinh Luyến AnhDungA MT HuyềnNhạc Hiệp SinhNhung Văn Huyền Hóa Hiền Văn Bích Văn Hiên ToánThúyd

5 Tin T.Linh CN Giang Anh Tâm Anh LươngToánM.Anh Sử Thanh SinhNhung MT HuyềnToánThúya Văn Huyền GD Bích Hóa Hiền Nhạc Hiệp Địa Ngoan

1 Sinh nhung TD Tuấn Văn Khanh Tin Hoa Sinh Giang Văn Hiên Anh DungbToán Linh Lý Hà ToánM.AnhAnhDungAHóa Hiền Anh Lương Địa Ngoan TD Hoan Văn HuyềnToánThúyaToánQuỳnh Văn Hiển

2 ALK Hậu GD Quỳnh Văn KhanhToán Linh TD Tuấn MTK.HuyềnToánQuỳnh TD Hoan Anh Lương Tin Hà CN Sơn Anh DungbSinh Giang SinhNhung Địa NgoanVăn HuyềnToánThúya Văn Hiên Văn Hiển

3 Nhạc Hiệp Tin Hoa ALK Hậu Toán Linh CN Nhung CN Giang MT Huyền Văn Huyền Sinh Luyến Anh Dungb Văn Hiên ToánM.Anh Hóa Hiền TD Hoan Sử Quỳnh Sử Thanh AnhDungA Lý Sơn TD Tuấn

4 Anh dungA ALK Hậu CN LươngNhạc Hiệp Tin Hoa TD Hoan CN Giang MTK.HuyềnVăn Khanh Văn Hiển Hóa Hiền Văn Hải ToánM.AnhToánThúya Văn HuyềnToánQuỳnh TD Tuấn Sinh Luyến Sử Thanh

5 MT Huyền Lý Hà Anh Lương Lý Thúy ToánThúyaALK Hậu Tin Quỳnh Sử QuỳnhToán Linh Sử Hiển Sinh Giang Văn Hải CN Sơn GD KhanhNhạc Hiệp Sinh Luyến Sử Thanh Hóa Hiền Anh Dungb

1 Anh DungA Tin Hoa TD Tuấn Văn Mai Sinh Giang Văn Hiên TD Hoan Sinh Luyến Văn Khanh Văn Hiển Địa Ngoan CN Sơn Văn Tiệp Lý Hà SinhNhungToánQuỳnh Văn Bích Anh Tâm ToánThúyd

2 TD Tuấn Toán Loan CN Lương Sinh Giang AnhDungA TD Hoan Anh Dungb Anh Tâm Văn Khanh Văn Hiển ToánThúyd GD Mai Văn Tiệp Địa Ngoan Hóa Hiền ToánQuỳnh Văn Bích Văn Hiên Lý Sơn

3 CN Tâm Văn Hải Nhạc Hiệp Anh Lương CNQ.NhungToánThúydToánĐ.QuỳnhTin Hà TD Hoan Anh Dungb Văn Hiên Địa Ngoan Hóa Hiền Văn KhanhToán Loan AnhDungASinh Luyến Sử Thanh TD Tuấn

4 Toán Nhung Anh Minh Toán Loan TD Tuấn GDN.QuỳnhSinh Luyến Văn Tiệp Lý Hà CN Giang TD Hoan Văn Hiên Nhạc Hiệp Địa Ngoan Văn Khanh Anh Dungb Lý Sơn AnhDungA GD Bích Văn Hiển

5 Anh Tâm Văn Tiệp Địa Ngoan Tin Hà CN GiangHĐNGThúydHĐNGHảiHĐNGTiệpHĐNGKhanhHĐNGDungb Hóa Hiền Sử Thanh CN Sơn Sinh Luyến

1 Văn Bích Văn Hải Văn Khanh Văn Mai Văn Thanh Tin Linh Sử QuỳnhALK Hậu MT HuyềnToánM.Anh TD Hoan Địa NgoanSinh GiangToánThúya Anh DungbVăn Huyền Anh DungaToánQuỳnhNhạc Hiệp

2 Văn Bích Văn Hải Toán Loan Văn Mai Văn ThanhToánThúydALK Hậu Toán Linh Tin Hà CN Giang GD Khanh Anh Dungb TD Hoan ToánThúya Địa NgoanVăn HuyềnNhạc Hiệp ToánQuỳnh Hóa Hiền

3 Toán Nhung Toán Loan Lý Hà GD Quỳnh Lý Hoa Địa NgoanSinh Luyến TD Hoan Toán Linh ALK Hậu MT HuyềnToánM.AnhAnh Lương Anh Tâm Văn HuyềnToánQuỳnh Hóa Hiền Sử Thanh CN Sơn

4 Lý Hoa Toán Loan Anh Lương Sinh GiangToánThuýA Sử Hải Tin Quỳnh Văn HuyềnALK Hậu Anh DungbToánThúyd TD Hoan ToánM.Anh MT Huyền Hóa Hiên SInh Luyến CN Sơn Anh Tâm GD Bích

5 SH Bích SH Loan SH Lương SH Linh SH Thanh SHK.HuyềnSH Quỳnh SH Tâm SH Hà SH M.AnhSinh Giang Văn Hải SH Tiệp Hóa Hiền SH Dungb CN Sơn ToánThuýa Sinh LuyếnToán thúyd

1 Địa Ngoan TD Hoan ToánM.AnhAnh Tâm Toán Loan Lý Sơn Văn Bích TD Tuấn Toán thúyd

2 Lý Hà SinhNhungToánM.Anh TD Hoan Toán Loan TD Tuấn Địa Ngoan Lý Sơn ToánThúyd

3 TD Hoan Văn Hải Lý Hoa Văn Khanh Lý Hà Địa NgoanToánThúya Văn Hiên Văn Hiển

4 Văn Hiên Lý Hoa TD Hoan Văn KhanhSinhNhung Văn Huyền Lý Sơn Địa Ngoan Văn Hiển

5 7A1 7A2 7A1 7A2 SH Thúyd SH Hải Địa Ngoan SH Khanh CN Sơn SH Huyền SH Thuýa SH Hiên SH Hiển

Nhóm Văn; Sử-GDCD: Tiết 4,5 thứ 4 

SÁU

TƯ

9B

Tiết 2: Từ 8h20' đến 9h05'

Tiết 4: Từ 10h10' đến 10h55'

6A5

Nhóm NN: Tiết 1,2 thứ 3 

Nhóm Lý-CN- Tin, Sinh-Hóa-Địa: Tiết 4,5 thứ 3 

Ghi chú: Lịch sinh hoạt nhóm CM  tuần 1 và 3 hàng tháng: 

Số 07- Áp dụng từ ngày 30 tháng 12  năm 2019

HAI

BA

BẨY

8A48A17A1 7A2

Năm

6A1 9D6A4 8A38A2

Toán - 

khoa học 

(Ism)
Toán - 

khoa học 

(Ism)

Đặng Thị Tuyết Nhung

9A

Nhóm Toán, NK: Tiết 4,5 thứ 5 

6A2 7A4 9C8A5

Tiết 3: Từ 9h20' đến 10h05'

Tiết 1: Từ 7h30' đến 8h15'

7A3

Tiết 5: Từ 11h00' đến 11h45'

7A5

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

6A3

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

THỜI KHÓA BIỂU - SÁNG



Thứ Tiết

1 TD Tuấn Tin Hoa SinhNhung Địa NgoanToánThuýASinh Luyến Văn Tiệp Nhạc Hiệp Văn Khanh TV Hậu Lý Hà Anh Văn Hóa Hièn Nghề Sơn Văn Toán Văn Anh Văn Anh ToánVăn

2 Sử Quỳnh TV Hậu TD Tuấn Toán Linh ToánThuýANhạc Hiệp Văn Tiệp Sinh Luyến Văn Khanh Địa Ngoan Hóa Hiền Anh Văn Lý Hoa Nghề Sơn Văn Toán Văn Anh Văn Anh ToánVăn

3 Sinh Nhung Địa Ngoan Sử Quỳnh TD Tuấn Tin Hoa Anh Tâm TV Hậu GD Tiệp Nhạc Hiệp Sinh Luyến Văn Toán Văn Toán Nghề Sơn Toán Anh Văn Toán Văn Toán Văn Anh

4 Văn Toán Văn Toán Nghề Sơn Toán Anh Văn Toán Văn Toán Văn Anh

P 8A1 8A3 8A2 8A4 8A3 8A5 9A Hóa 9B CN 9C Nhạc 9D 8A5

1 Anh DungA Sinh Nhung N-L H-T Anh Lương Văn ThanhToánThúyDToánQuỳnhToán Linh Sử Hiển M-T H-H ALK Hậu Văn Toán Văn Anh

2 Anh DungA N-L H-T Địa Ngoan Anh LươngALK Yến ToánThúyDToánQuỳnh TV Hậu M-T H-H Sử Hiển Nghề Sơn Toán Văn Văn Toán Văn Anh

3 Địa Ngoan Toán LoanHĐNGLươngHĐNGLinhHĐNGThanhHĐNGHuyềnHĐNGQuỳnhHĐNGTâmHĐNG Hà HĐNGM.AnhAnh Văn Nghề Sơn ALK Hậu Toán Văn Anh Văn

4 HĐNGBíchHĐNGLoan Anh Văn ALK Yến Anh Văn

P 8A1 9D 8A2 8A3 9C 8A4 9B 8A5 9A

1 TD Tuấn Văn Khanh N-L H-T AnhDungA TV Hậu M-T H-H Sử QuỳnhToán Linh ToánM.Anh Anh Văn Toán Anh Toán Lý Sơn Hóa Hiền Toán Văn Anh Toán

2 Anh Minh Văn KhanhToán Linh N-L H-T Địa Ngoan Sử Quỳnh M-T H-H Sinh LuyếnToánM.Anh Anh Văn Toán Anh Toán Hóa Hiền Lý Sơn Văn Toán Anh Toán

3 N-L H-T Anh Lương TV Hậu TD Tuấn M-T H-H Sinh LuyếnToán Linh Địa Ngoan Anh Dungb Văn Toán Văn Toán Anh Văn Văn Toán Anh Toán Lý Sơn Hóa Hiền

4 TV Hậu Toán Văn Văn Toán Anh Văn Toán Văn Anh Toán Hóa Hiền Lý Sơn

P P.Sinh8A1 8A3 8A5 8A4 8A2 P.Hóa 9A P.Hóa 9B CN 9C CN 9D 8A1

1 Văn Bích Văn Hải TV Hậu Văn Mai Văn Thanh Văn Hiên Nhạc Hiệp Anh Tâm Anh Dungb Văn Hiển Toán Anh Toán Anh Văn Toán Toán Văn Toán

2 Văn Bích Văn Hải Tin Hoa Văn Mai TV Hậu Văn Hiên GD Tiệp Anh Tâm Anh DungbNhạc Hiệp Toán Anh Toán Anh Văn Toán Văn Toán Toán

3

4

P 6A1 6A2 6A1 6A2 8A1 9D 8A2 8A3 8A4 9B 8A5 9A 9C

1 Toán Nhung Sử QuỳnhToán Loan ALK Yến Địa Ngoan Sử Hải Anh Dungb Văn Huyền TV Hậu GD Tiệp Nghề Sơn Lý Hoa Toán Hóa Hiền Lý Hà Toán Anh Văn Toán Anh Văn Văn Toán

2 Toán Nhung Toán Loan Anh Lương Tin Hoa Sử Quỳnh GD Tiệp Địa Ngoan Văn HuyềnToán Linh Anh DungbNghề Sơn Hóa Hiền Toán Lý Hà ALK Yến Toán Anh Toán Văn Anh Văn ToánVăn

3 Tin Hoa Anh Minh Toán Loan Sử Quỳnh Anh Dunga Anh Tâm Anh Dungb Địa Ngoan GD Tiệp Văn Hiển ALK Yến Văn Toán Anh Nghề Sơn Hóa HiềnHĐNG HĐNG HĐNG HĐNG

4 Toán Văn Anh Nghề Sơn

P 8A1 8A2 8A4 8A3 CN 8A4 8A5 9A Nhạc 9B CN 9C Hóa 9D 8A1

1

2

3

4

P

Môn Lý P.Lý)

Địa P.Lý)

Toán - 

khoa học 

(Ism)

Toán - 

khoa học 

(Ism)

HỌP 

Tiết 1,2 thứ ba

Tiết 3,4 thứ ba

UBND QUẬN LONG BIÊN

Ghi chú: Tiết 1: Từ 14h0' đến 14h45'

Số 07- Áp dụng từ ngày 30 tháng 12  năm 2019

8A4 9B

SÁU

Tiết 2: Từ 14h20' đến 15h35'

BẨY

Năm

THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU

HAI

BA

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI

7A46A1 7A57A1 7A26A3

TƯ

6A2 9C6A5 8A5 9A8A1 8A2 8A37A36A4

* Khối 8,9 môn Văn, Toán, Anh chia 

nhóm 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Đặng Thị Tuyết Nhung
Tiết 4: Từ 16h35' đến 17h20'

Bồi dưỡng HSG lớp 9 vòng 2(Thực hiện từ 25/11/2019)

* Khối 6,7 thực hiện từ thứ 3 ngày 3/9/2019
* Khối 8,9 thực hiện từ 5/9/2019

9D

Tiết 3: Từ 15h45' đến 16h45'


